
DANH SÁCH CÁC TỔ THAM GIA LẤY MẪU HCLS 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BCĐ ngày       /6/2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

SĐT 

Cấp bậc, 

Chức vụ 

Đơn vị Ghi chú 

 KHU VỰC 1 - PHÙ VÂN 

 TỔ ĐIỀU HÀNH 

1 

Nguyễn Hồng Quảng 
2// 

CNCT 
Trung đoàn 151 Phụ trách chung 

Phạm Văn Thắng 
1//CN 

NV Vệ binh 
Kho vũ khí đạn 1 Số hóa 

Nguyễn Đăng Hiếu 

4/CN 

Nhân viên 

Lái xe 

Phù Vân Lái xe 

TỔ LẤY MẪU 

1 

Tống Tuấn Dũng 
2// 

TLCS 

Phòng Chính trị-Phù 

Vân 

Tổ trưởng tổ 1, 

kiêm Thư ký 

Nguyễn Ngọc Quang Bác sĩ 

BV Đa khoa Hà 

Nam 

 

KTV 

Nguyễn Khánh Toàn 1//CN Khu vực 1-Phù Vân Số hóa 

2 

Vũ Khắc Tiệp 
2// 

Trợ lý TuH 

Phòng Chính trị - 

Phù Vân 

Tổ trưởng tổ 2, 

kiêm Thư ký 

Nguyễn Hồng Sơn Bác sĩ 
BV Đa khoa Hà 

Nam 
KTV 

Mai Văn Hiếu 
4/CN 

NV Kỹ thuật 

Trung đội Thông tin 

1 
Số hóa 

3 

Nguyễn Xuân Thủy 

1// 

TL TaH 

 

Phòng Tham Mưu - 

Phù Vân 

Tổ trưởng tổ 3, 

kiêm Thư ký 

Lê Xuân Thanh Bác sĩ 
BV Đa khoa Hà 

Nam 
KTV 

Phạm Văn Hiếu 

1//CN 

Nhân viên 

Thông tin 

Đại đội Thông tin 1 

 
Số hóa 

4 

Trương Đình Chuyên 

1// 

Phó CN HC-

KT 

Trung đoàn 151 
Tổ trưởng tổ 4, 

kiêm Thư ký 

Hồ Phúc Thành Bác sĩ 

BV Đa khoa Hà 

Nam 

 

KTV 

Nguyễn Tuấn Thương 

2/CN 

Tiểu đội 

trường 

Đại đội TSCG 1 Số hóa 



5 

Lê Thái Phát 

1// 

Tiểu đoàn 

trưởng 

Tiểu đoàn 2, trung 

đoàn 151 

Tổ trưởng tổ 5, 

kiêm Thư ký 

Nguyễn Văn Hưng Bác sĩ 

Trung tâm Pháp y 

Ninh Bình 

 

KTV 

Nguyễn Tiến Tuân 

1//CN 

Tiểu đội 

trường 

Đại đội TSCG 1 Số hóa 

 KHU VỰC 2 - TAM ĐIỆP 

 TỔ ĐIỀU HÀNH 

1 

Lương Tiến Dũng 
2// 

P.CNCT 

Ban CHPTKV 2 

Tam Điệp 
Phụ trách chung 

Trần Mạnh Giang 
1//CN 

TSV 
Đại đội TSCG2 Số hóa 

Trần Hùng Tuyển 

4/CN 

Nhân viên 

Lái xe 

Tam Điệp Lái xe 

TỔ LẤY MẪU 

1 

Dương Thành Vinh 
1// 

Trợ lý 

Ban Phòng 

không/PTM 

Tổ trưởng tổ 1, 

kiêm Thư ký 

Đỗ Công Viên Bác sĩ 
BV Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình 
KTV 

Nguyễn Sơn Tùng 

1//CN 

Trinh sát 

viên 

Đại đội TSCG2 Số hóa 

2 

Đoàn Trọng Hùng 
1// 

Trợ lý 
Ban Quân khí 

Tổ trưởng tổ 2, 

kiêm Thư ký 

Vũ Minh Quang Bác sĩ 
BV Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình 
KTV 

Lương Xuân Việt 

1//CN 

Nhân viên 

Thông tin 

Tổ Đài Thông tin Số hóa 

3 

Bùi Thế Tuy 

2// 

Phó CN HC-

KT 

Ban CHPTKV 2 

Tam Điệp 

Tổ trưởng tổ 3, 

kiêm Thư ký 

Trần Văn Trường Bác sĩ 
BV Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình 
KTV 

Bùi Văn Huy 

4/ CN 

Nhân viên 

Thông tin 

 

Đại đội Thông tin 1 Số hóa 

4 Phạm Quốc Huy 
1// 

Trợ lý Hành 

Ban CHPTKV 2 

Tam Điệp 

Tổ trưởng tổ 4, 

kiêm Thư ký 



chính 

Phạm Xuân Mạnh Bác sĩ 
BV Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình 
KTV 

Phạm Thanh Thụy 

1//CN 

Nhân viên 

Thông tin 

Đại đội Thông tin 1 Số hóa 

5 

Nguyễn Thế Đại 

1// 

Trợ lý Quân 

lực 

Ban CHPTKV 2 

Tam Điệp 

Tổ trưởng tổ 5, 

kiêm Thư ký 

Bùi Thị Hải Vân Bác sĩ 
Trung Tâm Pháp Y 

Ninh Bình 
KTV 

Đỗ Văn Quyết 

2//CN 

Nhân viên 

khí tài 

Ban Thông tin/PTM Số hóa 

 KHU VỰC 3 - ĐÔNG A 

 TỔ VÂN CHUYỂN 

1 

Đặng Công Nam 
2// 

CNCT 

Ban CHPTKV 3 

Đông A 
Phụ trách chung 

Phạm Tiến Lực 
1//CN 

NV Q.Lực 

Ban CHQS xã 

Nam Hồng 
Số hóa 

Tạ Xuân Đạt 

1//CN 

Nhân viên 

Lái xe 

Ban CHPTKV 3 

Đông A 
Lái xe 

 TỔ LẤY MẪU 

1 

Đỗ Ngọc Hiển 

1// 

Phó CN HC-

KT 

Ban CHPTKV 3 

Đông A 

Tổ trưởng tổ 1, 

kiêm Thư ký 

Vũ Huy Tú Bác sĩ 
BV Đa khoa Nam 

Định 
KTV 

Trần Văn Sang 

1//CN 

Nhân viên 

Thông tin 

Trung đội TT 3 Số hóa 

2 

Phạm Ngọc Thao 

1// 

Phó CN HC-

KT 

Ban CHPTKV 3 

Đông A 

Tổ trưởng tổ 2, 

kiêm Thư ký 

Đào Đức Phúc Bác sĩ 
BV Đa khoa Nam 

Định 
KTV 

Cao Ngọc Vĩnh 

1//CN 

Nhân viên 

Thông tin 

Trung đội TT 3 Số hóa 

3 

Nguyễn Văn Chung 2// 
Trợ lý Phòng 

không 

Tổ trưởng tổ 3, 

kiêm Thư ký 

Nguyễn Văn Danh Bác sĩ 
BV Đa khoa Nam 

Định 
KTV 



 

Phạm Văn Hà 3/CN 
Nhân viên Thông 

tin 
Số hóa 

4 

Vũ Xuân Bách 

2// 

Phó CN HC-

KT 

Trung đoàn 180 
Tổ trưởng tổ 4, 

kiêm Thư ký 

Nguyễn Thị Thảo Bác sĩ 
BV Đa khoa Nam 

Định 
KTV 

Phạm Minh Hiếu 

1//CN 

Nhân viên 

Thống kê 

Ban CHPTKV 3 

Đông A 
Số hóa 

5 

Trần Đức Kiên 

1// 

Phó CN HC-

KT 

Trung đoàn 180 
Tổ trưởng tổ 5, 

kiêm Thư ký 

Phạm Vũ Dũng 
Bác sĩ 

 

Trung tâm giám 

định Y khoa 
KTV 

Cao Văn Cường 

1//CN 

Trinh sát 

viên 

Đại đội TSCG 3 Số hóa 
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